
SỞ GDĐT QUẢNG NINH  

BTC HỘI THI GVDG CƠ SỞ 

GDMN TỈNH QUẢNG NINH  

NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

Số:           /QĐ-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

            Quảng Ninh, ngày     tháng 3 năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ phục vụ Hội thi giáo viên dạy giỏi  

cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh năm học 2023 - 2024 

  

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 17/2021/QĐ-

UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung 

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND; 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT  ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục 

mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ 

thông (Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT); 

Căn cứ Kế hoạch số 252/KH-SGDĐT ngày 24/01/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non tỉnh 

Quảng Ninh năm học 2023-2024; 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-SGDĐT ngày 15/02/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo 

dục mầm non tỉnh Quảng Ninh năm học 2023 - 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục 

mầm non. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ phục vụ Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục 

mầm non tỉnh Quảng Ninh năm học 2023-2024 (Hội thi) gồm các ông (bà) có 

tên trong danh sách đính kèm. 

Điều 2. Tổ phục vụ thực hiện nhiệm vụ theo phân công, hướng dẫn của 

Ban tổ chức Hội thi. 

1. Thời gian, địa điểm làm việc: Theo danh sách đính kèm. 

2. Kinh phí: Chế độ làm việc dành cho nhân viên, người lao động thực 

hiện nhiệm vụ phục vụ tại Hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chi trả theo 

quy định hiện hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị thuộc Sở: Giáo dục thường 

xuyên và Giáo dục mầm non, Kế hoạch Tài chính; Trưởng Phòng Giáo dục và 

Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trường các trường mầm non có liên 

quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BTC Hội thi; 

- Các Phòng GDĐT; 

- Các đơn vị thuộc Sở: VP, KHTC; 

- Lưu VT, GDTXMN.                                                                    

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT 

Nguyễn Thị Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

DANH SÁCH TỔ PHỤC VỤ  

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON  

TỈNH QUẢNG NINH NĂM HỌC 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTC ngày   /3/2024  

của Ban Tổ chức Hội thi) 

 
 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ 
Địa điểm  

làm việc 
Thời gian 

1 Nguyễn Thị Tuyết 
Trường MN Hưng Đạo, 

Đông Triều 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Hưng Đạo 

Ngày 05-

06/03/2024 

2 Vũ Thị Hương 
Trường MN Hưng Đạo, 

Đông Triều 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Hưng Đạo 

3 Nguyễn Thị Nga 
Trường MN Hưng Đạo, 

Đông Triều 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Hưng Đạo 

4 Vũ Văn Dũng 
Trường MN Hưng Đạo, 

Đông Triều 
Bảo vệ 

Trường MN 

Hưng Đạo 

5   Lê Thị Thu Ngà  
Trường MN  Hoa Lan, 

Đông Triều 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Hoa Lan 

6  Trần Thị Hải Yến  
Trường MN  Hoa Lan, 

Đông Triều 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Hoa Lan 

7 Nguyễn Thị  Hương Thùy  
Trường MN  Hoa Lan, 

Đông Triều 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Hoa Lan 

8 Nguyễn Văn San  
Trường MN  Hoa Lan, 

Đông Triều 
Bảo vệ 

Trường MN 

Hoa Lan 

9 Lê Thị Thuý 
Trường MN Phong 

Cốc, Quảng Yên 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Phong Cốc 

Ngày 07-

08/03/2024 

10 Nguyễn Thị Oanh 
Trường MN Phong 

Cốc, Quảng Yên 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Phong Cốc 

11 Lê Thị Hường 
Trường MN Phong 

Cốc, Quảng Yên 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Phong Cốc 

12 Vũ Trọng Thắng 
Trường MN Phong 

Cốc, Quảng Yên 
Bảo vệ 

Trường MN 

Phong Cốc 

13 Bùi Thị Yến 
Trường MN Yên 

Giang, Quảng Yên 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Yên Giang 

14 Vũ Thị Hiền 
Trường MN Yên 

Giang, Quảng Yên 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Yên Giang 

15 Bùi Thị Liên 
Trường MN Yên 

Giang, Quảng Yên 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Yên Giang 

16 Nguyễn Văn Chuân 
Trường MN Yên 

Giang, Quảng Yên 
Bảo vệ 

Trường MN 

Yên Giang 

17 Trương Thị Nguyệt 
Trường MN Thanh 

Sơn, Uông Bí 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Thanh Sơn Ngày 

11/03/2024 
18 Phạm Thị Thu Hương 

Trường MN Thanh 

Sơn, Uông Bí 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Thanh Sơn 
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TT Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ 
Địa điểm  

làm việc 
Thời gian 

19 Phạm Thị Dung 
Trường MN Thanh 

Sơn, Uông Bí 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Thanh Sơn 

20 Đỗ Thành An 
Trường MN Thanh 

Sơn, Uông Bí 
Bảo vệ 

Trường MN 

Thanh Sơn 

21 Hà Thị Nhung 
Trường MN Phương 

Đông, Uông Bí 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Phương 

Đông 

22 Nguyễn Thị Thu Hường 
Trường MN Phương 

Đông, Uông Bí 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Phương 

Đông 

23 Phạm Văn Trọng 
Trường MN Phương 

Đông, Uông Bí 
Bảo vệ 

Trường MN 

Phương 

Đông 

24 Đỗ Thị Thu Hiền 
Trường MN Phương 

Đông, Uông Bí 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Phương 

Đông 

25 Vũ Thị Hạnh 
Trường MN Hoa Hồng, 

Cẩm Phả 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Hoa Hồng 

Ngày 12-

13/03/2024 

26 Nguyễn Thị Hà 
Trường MN Hoa Hồng, 

Cẩm Phả 

Nhân viên 

phục vụ  

Trường MN 

Hoa Hồng 

27 Vũ Thị Thanh Mến 
Trường MN Hoa Hồng, 

Cẩm Phả 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Hoa Hồng 

28 Nguyễn Mạnh Khởi 
Trường MN Hoa Hồng, 

Cẩm Phả 
Bảo vệ 

Trường MN 

Hoa Hồng 

29 
Nguyễn Thị Phương 

Thanh 

Trường MN Hoa Sen, 

Cẩm Phả 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Hoa Sen 

30 Lê Thị Hiền 
Trường MN Hoa Sen, 

Cẩm Phả 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Hoa Sen 

31 Lê Thị Hiền 
Trường MN Hoa Sen, 

Cẩm Phả 

Nhân viên 

phục vụ  

Trường MN 

Hoa Sen 

32 Lê Anh Văn 
Trường MN Hoa Sen, 

Cẩm Phả 
Bảo vệ 

Trường MN 

Hoa Sen 

33 Đặng Thị Thủy 
Trường MN Thị trấn 

Cái Rồng, Vân Đồn 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Thị trấn Cái 

Rồng 

Ngày 

14/03/2024 

34 Châu Thị Thu Hà 
Trường MN Thị trấn 

Cái Rồng, Vân Đồn 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Thị trấn Cái 

Rồng 

35 Đặng Minh Thảo 
Trường MN Thị trấn 

Cái Rồng, Vân Đồn 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Thị trấn Cái 

Rồng 

36 Phạm Hồng Sinh 
Trường MN Thị trấn 

Cái Rồng, Vân Đồn 
Bảo vệ 

Trường MN 

Thị trấn Cái 

Rồng 
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TT Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ 
Địa điểm  

làm việc 
Thời gian 

37 Vũ Thị Thanh Thuỷ 
Trường MN Đông Xá, 

Vân Đồn 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Đông Xá 

38 Bùi Thị Nguyệt Minh 
Trường MN Đông Xá, 

Vân Đồn 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Đông Xá 

39 Nguyễn Thuý Hiền 
Trường MN Đông Xá, 

Vân Đồn 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Đông Xá 

40 Từ Văn Sáng 
Trường MN Đông Xá, 

Vân Đồn 
Bảo vệ 

Trường MN 

Đông Xá 

41 Vũ Văn Lợi 
Trường MN Cô Tô, 

Cô Tô 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Cô Tô 

Ngày 

15/03/2024 
42 Phạm Thị Hậu 

Trường MN Cô Tô, 

Cô Tô 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Cô Tô 

43 Nguyễn Thị Thu 
Trường MN Cô Tô, 

Cô Tô 
Bảo vệ 

Trường MN 

Cô Tô 

44 Lâm Văn Minh 
Trường MN Thị Trấn 

Ba Chẽ, Ba Chẽ 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Thị trấn Ba 

Chẽ 

Ngày 

15/03/2024 

45 Đỗ Hồng Hạnh 
Trường MN Thị Trấn 

Ba Chẽ, Ba Chẽ 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Thị trấn Ba 

Chẽ 

46 Ngô Thị Xuân 
Trường MN Thị Trấn 

Ba Chẽ, Ba Chẽ 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Thị trấn Ba 

Chẽ 

47 Nguyễn Văn Tân 
Trường MN Thị Trấn 

Ba Chẽ, Ba Chẽ 
Bảo vệ 

Trường MN 

Thị trấn Ba 

Chẽ 

48 Hoàng Thị Hiền 
Trường MN thị trấn 

Đầm Hà, Đầm Hà 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Thị trấn 

Đầm Hà 

Ngày 

18/03/2024 

49 Dương Thị Hương 
Trường MN thị trấn 

Đầm Hà, Đầm Hà 

Nhân viên 

phục vụ  

Trường MN 

Thị trấn 

Đầm Hà 

50 Hoàng Văn Yên 
Trường MN thị trấn 

Đầm Hà, Đầm Hà 
Bảo vệ 

Trường MN 

Thị trấn 

Đầm Hà 

51 Chu Thị Tô 
Trường MN thị trấn 

Đầm Hà, Đầm Hà 

Nhân viên 

phục vụ  

Trường MN 

Thị trấn 

Đầm Hà 

52 Lý Thị Thành 
Trường MN Thị trấn 

Bình Liêu, Bình Liêu 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Thị trấn 

Bình Liêu Ngày 

18/03/2024 

53 Lô Thị Hương 
Trường MN Thị trấn 

Bình Liêu, Bình Liêu 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Thị trấn 

Bình Liêu 
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TT Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ 
Địa điểm  

làm việc 
Thời gian 

54 Lý Thị Thanh Thủy 
Trường MN Thị trấn 

Bình Liêu, Bình Liêu 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Thị trấn 

Bình Liêu 

55 Đoàn Văn Hiếu 
Trường MN Thị trấn 

Bình Liêu, Bình Liêu 
Bảo vệ 

Trường MN 

Thị trấn 

Bình Liêu 

56 Đinh Văn Đồng 
Trường MN thị trấn 

Quảng Hà, Hải Hà 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Thị trấn 

Quảng Hà 

Ngày 

19/03/2024 

57 Đặng Thị Miền 
Trường MN thị trấn 

Quảng Hà, Hải Hà 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Thị trấn 

Quảng Hà 

58 Lê Thị Hoài Thương 
Trường MN thị trấn 

Quảng Hà, Hải Hà 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Thị trấn 

Quảng Hà 

59 Lương Văn Hoàng 
Trường MN thị trấn 

Quảng Hà, Hải Hà 
Bảo vệ 

Trường MN 

Thị trấn 

Quảng Hà 

60 Nguyễn Thị Kim Ly 
Trường MN Quảng 

Long, Hải Hà 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Quảng 

Long 

61 Nguyễn Thị Thu Hường 
Trường MN Quảng 

Long, Hải Hà 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Quảng 

Long 

62 Lương Thu Hằng 
Trường MN Quảng 

Long, Hải Hà 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Quảng 

Long 

63 Bùi Văn Khuấn 
Trường MN Quảng 

Long, Hải Hà 
Bảo vệ 

Trường MN 

Quảng 

Long 

64 Lê Thị Nhi 
Trường MN Ninh 

Dương, Móng Cái 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Ninh 

Dương 

Ngày 

20/03/2024 

65 Hà Thị Nga 
Trường MN Ninh 

Dương, Móng Cái 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Ninh 

Dương 

66 Nguyễn Thị Kim Oanh 
Trường MN Ninh 

Dương, Móng Cái 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Ninh 

Dương 

67 Nguyễn Văn Đường 
Trường MN Ninh 

Dương, Móng Cái 
Bảo vệ 

Trường MN 

Ninh 

Dương 

68 Trần Minh Niên 
Trường MN Olympia, 

Móng Cái 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Olympia 

69 Đặng Thị Trà My 
Trường MN Olympia, 

Móng Cái 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Olympia 
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TT Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ 
Địa điểm  

làm việc 
Thời gian 

70 Nguyễn Thùy Như 
Trường MN Olympia, 

Móng Cái 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Olympia 

71 Đoàn Ngọc Toàn  
Trường MN Olympia, 

Móng Cái 
Bảo vệ 

Trường MN 

Olympia 

72 Nguyễn Thị Quyên 
Trường MN Hoa Hồng, 

Tiên Yên 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Hoa Hồng 

Ngày 

21/03/2024 

73 Phạm Thị Bé 
Trường MN Hoa Hồng, 

Tiên Yên 

Nhân viên 

kế toán 

Trường MN 

Hoa Hồng 

74 Trần Thị Nga 
Trường MN Hoa Hồng, 

Tiên Yên 
Giáo viên 

Trường MN 

Hoa Hồng 

75 Hà Văn Từ 
Trường MN Hoa Hồng, 

Tiên Yên 

Nhân viên 

bảo vệ 

Trường MN 

Hoa Hồng 

76 Lã Văn Quảng 
Trường MN Tiên Lãng, 

Tiên Yên 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Tiên Lãng 

77 Đinh Thị Huệ 
Trường MN Tiên Lãng, 

Tiên Yên 

Nhân viên 

kế toán 

Trường MN 

Tiên Lãng 

78 Tô Thị Hoa Mơ 
Trường MN Tiên Lãng, 

Tiên Yên 
Giáo viên 

Trường MN 

Tiên Lãng 

79 Nguyễn Văn Khải 
Trường MN Tiên Lãng, 

Tiên Yên 

Nhân viên 

bảo vệ 

Trường MN 

Tiên Lãng 

80 Nguyễn Thị Dự 
Trường MN Hạ Long, 

Hạ Long 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Hạ Long 

Ngày 25-

26/03/2024 

81 Trần Thị Thu Hiền 
Trường MN Hạ Long, 

Hạ Long 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Hạ Long 

82 Nguyễn Thị Hồng Phương 
Trường MN Hạ Long, 

Hạ Long 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Hạ Long 

83 Vũ Văn Chiến 
Trường MN Hạ Long, 

Hạ Long 
Bảo vệ 

Trường MN 

Hạ Long 

84 Tống Đức Quốc 
Trường MN Trới,  

Hạ Long 

Nhân viên 

y tế 

Trường MN 

Trới 

85 Lương Thu Hương 
Trường MN Trới,  

Hạ Long 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Trới 

86 Hoàng Thị Thúy Hòa 
Trường MN Trới,  

Hạ Long 

Nhân viên 

phục vụ 

Trường MN 

Trới 

87 Lưu Thế Hân 
Trường MN Trới,  

Hạ Long 
Bảo vệ 

Trường MN 

Trới 
 

Danh sách này có 87 người./. 
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